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KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2019 - 2020
I. Đánh giá công tác học kì I.
   1. Học sinh
   - Đã tuyển sinh lớp1 theo kế hoạch thời gian của PGD, TSHS: 94 em. 
  - Biên chế toàn trường 14 lớp, số lượng HS/lớp theo hướng dẫn của PGD&ĐT.
  - Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do nhà trường và cấp trên tổ chức. như: Hoạt động trải nghiệm Ẩm thực, cắm hoa nhân ngày 20/11. Viếng nghĩa trang Liệt sĩ, Thăm bà Nguyễn Thị Lành vợ Liệt sĩ (nhân ngày 22/12). Đồng diễn khiêu vũ cha cha cha, chúng em kể chuyện Bác Hồ, bóng đá Mini cấp thi xã, đồng diễn chiến binh xanh ....
  - Đã tổ chức chấm VSCĐ học sinh cấp trường lần 1. Tổng số lớp tham gia: 14 lớp.
  - Đạt lớp VSCĐ HKI:   9 lớp.                    Chưa đạt: 5 lớp.
  - Đã kiểm tra GHKI, cuối HKI đúng quy định. Xếp loại về học tập, năng lực, phẩm chất toàn trường như sau: 
	 
	CÁC MÔN HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	TỔNG SỐ
	T. VIỆT
	TOÁN
	Đ. ĐỨC
	TNXH
	KH
	LSĐL
	Â. N
	MT
	TC-KT
	TD
	A. VĂN
	TIN

	
	453
	453
	453
	282
	171
	171
	453
	453
	453
	453
	453
	453

	HTT
	142
	178
	163
	91
	51
	55
	149
	173
	146
	89
	143
	170

	HT
	302
	268
	290
	190
	120
	116
	304
	280
	307
	364
	301
	283

	CHT
	9
	7
	
	1
	0
	0
	
	
	
	
	9
	


II. 
	 
TỔNG SỐ
	NĂNG LỰC
	PHẨM CHẤT

	
	Tự phục vụ, tự quản
	Hợp tác
	Tự học, GQVĐ
	Chăm học, chăm làm
	Tự tin, trách nhiệm
	Trung thực kỷ luật
	Đoàn kết yêu thương

	
	453
	453
	453
	453
	453
	453
	453

	TỐT
	290
	284
	200
	225
	264
	350
	377

	ĐẠT
	160
	169
	246
	227
	189
	103
	76

	CCG
	3
	0
	7
	1
	0
	0
	0




2. Giáo viên
      - Thực hiện đúng chương trình TKB, quy chế chuyên môn theo quy định.
      - Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do nhà trường và cấp trên tổ chức. như: Hoạt động trải nghiệm Ẩm thực, cắm hoa nhân ngày 20/11. Viếng nghĩa trang Liệt sĩ, Thăm bà Nguyễn Thị Lành vợ Liệt sĩ (nhân ngày 22/12). Đồng diễn khiêu vũ cha cha cha, chúng em kể chuyện Bác Hồ, bóng đá Mini cấp thi xã, đồng diễn chiến binh xanh...
      - Đã tiến hành tập huấn công tác chuyên môn đầu năm học theo chỉ đạo PGD. Các chuyên đề đã được tập huấn như: Dạy học phát triển năng lực học sinh, dạy học buổi thứ hai. Tư vấn tâm lí học sinh, Dạy học Âm nhạc bằng CNTT, Dạy kĩ năng sống, Chuyên đề Nâng cao năng lực soạn giảng, nâng cao năng lực làm hồ sơ giáo viên và các chuyên đề được PGDĐT triển khai.
      - Đã tổ chức hội thi GVDG cấp trường năm học 2019 - 2020, vòng thi kiểm tra năng lực giáo viên và vòng thi thực hành bài giảng thứ nhất. Có 19/21 gv tham gia (Đ/c Hoài, Hằng nghỉ hộ sản). 
a. Kết quả thi KTKN, năng lực giáo viên: (21 đ/c dự thi)
      Đạt điểm 9 – 10: 12/21 gv - Tỉ lệ: 57%                    
      Đạt điểm 7 đến 8,5:    9/21 GV - Tỉ lệ: 43%   
      Đạt điểm dưới 7: không                        
b. Kết quả Bài giảng thứ nhất: (Tiết tự chọn- Dự thi 19 tiết)
            - Đạt loại Giỏi: 9 tiết. Khá: 10 tiết. Không có tiết trung bình.
            -  Lên lớp soạn bài đầy đủ, có đủ các loại hồ sơ theo quy định.
            - GV có tinh thần tốt trong việc tham gia Hội giảng, thi đua giữa các khối chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11.
	  3. Tổ khối: 
  	     -  Đã tổ chức mở chuyên đề theo kế hoạch: Mỗi tổ mở đc 4 đến 5 c.đề. 
  	     - Đã kiểm tra hồ sơ giáo án của GV theo định kì tháng/lần. 
           - Đã họp xếp loại thi đua hàng tháng. 
 	  4. Chuyên môn:
 	     - Đã kiểm tra hồ sơ GV đúng kế hoạch.
           - Đã mở được các chuyên đề, tập huấn công tác chuyên môn theo kế hoạch.
           - Đã thanh tra dự giờ đột xuất một số lớp.
           - Đã kiểm tra HĐSP nhà giáo 4 đ/c: Chung, Uyển, Miên. 
	Kết quả: Đ/c Uyển, Đ/c Miên đạt tốt. Đ/c Nguyễn Đình Chung chưa đạt. Nhà trường sẽ kiểm tra lại lần hai sau tết.
 	     - Tổ chức tốt các cuộc thi cho GV & HS như: Hội giảng (20/11); VSCĐ; Chúng em kể chuyện Bác Hồ …. 
* Tồn tại: 
+ HS: một số em đồ dùng học tập chưa đầy đủ, chữ viết chưa đẹp, sách vở còn bẩn. 
     - Một số giáo viên còn chậm đổi mới trong công tác soạn giảng, hồ sơ còn sai sót. Số lượng học sinh chưa hoàn thành kiến thức một số môn học còn cao. Đặc biệt là khối 1, 2 và khối 4.
    - Một số đồng chí chưa thực sự chú tâm vào công việc được giao, chưa cho đó là nhiệm vụ trọng tâm của mình.
+ GV: 1 số đ/c trong tiết dạy chưa phát huy được tính sáng tạo trong dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, Chất lượng một số tiết dạy thi tay nghề chưa cao.
II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC KÌ II. 
  1. Tư tưởng: 
       - Thi đua lập thành tích chào mừng năm mới 2020, xuân Canh Tý.
	 - Nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19. Tuyên truyền cho tất cả CBGV, CNV, Phụ huynh, học sinh toàn trường cùng chung tay bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh Covid 19, tuyệt đối không đi ra khỏi địa bàn, khi có việc cần thiết phải đi thì báo cáo lên nhà trường biết.
  	- Tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo; trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 
       - Thầy và trò thi đua dạy tốt, học tốt lập thành tích chào mừng và kỉ niệm các ngày lễ lớn trong học kì 2. 
        + Kỉ niệm ngày HS – SV toàn quốc: 9/1 
        + Kỉ niệm ngày thành lập Đảng CSVN: 3/2 
        + Kỉ niệm ngày QTPN và khởi nghĩa Hai Bà Trưng: 8/3 
        + Kỉ niệm ngày Giải phóng BMT: 10/3
        + Kỉ niệm ngày Giải phóng Buôn Hồ: 12/3 
        + Kỉ niệm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. 
        + Kỉ niệm ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước 30/4. 
        + Kỉ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5. 
       + Kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. 
        - Đón đoàn phúc tra thi đua của ngành.
  	 2. Kế hoạch dạy và học: 
  	  a. Giáo viên: 
  	     - Thực hiện chương trình học kì 2
  	     - Thời gian bắt đầu học kì II: từ ngày 06/1/ 2020 – đến khi hoàn thành chương trình năm học. (Vì dịch bệnh Covid 19)
  	     - Thực hiện đầy đủ ngày giờ công, nề nếp quy chế chuyên môn và các quy định khác của nhà trường. Hồ sơ sổ sách đầy đủ – Trình bày khoa học. Soạn bài theo hướng phát triển năng lực học sinh, lồng ghép tích hợp đầy đủ, soạn bài trước 3 ngày khi lên lớp.
	  Lưu ý: Từ học kì 2, Tiết học Tâm lí học đường thay vào tiết Hoạt động ngoài giờ lên lớp. (Đối với học sinh lớp 1,2 thực hiện tiết học HĐNGLL theo chương trình TKB). Riêng khối lớp 3,4,5 tổ chức tiết học HĐNGLL vào thứ 7 tuần thứ 2 hàng tháng. Mỗi buổi 4 tiết. (hoàn thành các hoạt động của chủ điểm tháng).
    	   - Giáo viên lên lớp, soạn bài đầy đủ theo quy định, dạy và học đúng chương trình của BGDĐT và Thời khóa biểu của nhà trường. 
   	   - Cập nhật các loại hồ sơ kịp thời, đúng quy chế, đúng thời gian quy định.
   	   - Thường xuyên nhận xét, chấm chữa bài cho học sinh theo TT30/2014 và TT22/2016 sửa đổi, bổ sung.
  	   - Tiếp tục dạy lồng ghép BVMT, PHĐTHS, GDKNS, GDMTBĐ, GDBĐKH, SDTKNL&HQ, lồng ghép chương trình địa phương, Quốc phòng và An ninh một số bài học có nội dung thích hợp theo quy đinh. Thực hiện giảm tải một số bài tập khó, nâng cao, xếp xếp bài dạy khoa học theo hướng dẫn cấp trên, giúp học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn.
  	   - Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp.
    	   - Tiếp tục thi Giáo viên giỏi cấp trường (Phần thi: Tiết dạy thứ 2, Sáng kiến kinh nghiệm)
            - Tổ chức KTĐK giữa HKII hai môn Toán và Tiếng Việt (đối với hsinh khối 4 và 5), và kiểm tra định kỳ cuối năm thật nghiêm túc để đánh giá đúng chất lượng HS. 
    	   - Hoàn thành các loại hồ sơ, báo cáo cuối năm. 
   	b. Học sinh: 
   	   - Duy trì nề nếp và sĩ số học sinh như đầu năm.
   	   - Tham gia các cuộc thi do nhà trường và PGD tổ chức.
    	   + KTĐK giữa HKII hai môn Toán và Tiếng Việt (đối với hsinh khối 4 và 5), và kiểm tra định kỳ cuối năm. 
    	   + Hoàn thành chương trình TH đối với HS lớp 5. 
 c. Tổ khối: 
    	   -  Kiểm tra nề nếp dạy và học của giáo viên và học sinh trong khối. 
     	   -  Kiểm tra hồ sơ giáo viên 1 tháng/lần, chấm VSCĐ lần 2.
     	   - Dự giờ, thăm lớp, kiểm tra công tác chủ nhiệm của giáo viên trong khối. 
    	   - Tiếp tục tổ chức chuyên đề tổ khối theo kế hoạch. 
     	   - Tổ chức các hoạt động của khối theo kế hoạch của nhà trường và tổ khối.
     	   - Họp hàng tháng, đánh giá và xếp loại giáo viên theo Parem xếp loại thi đua.
         - Kiểm tra các loại hồ sơ GV, học bạ của HS. 
         - Hoàn thành các mẫu báo cáo của tổ khối. 
         d. Chuyên môn nhà trường
          - Chỉ đạo và theo dõi các hoạt động của GV&HS
          - Tổ chức chuyên đề cấp trường theo kế hoạch.
          - Tiếp tục kiểm tra hoạt động sư phạm của GV (Đ/c Thọ, Thắm, Hương)
          - Kiểm tra hồ sơ giáo án, dự giờ, thăm lớp. 
	    - Tổ chức kiểm tra giữa kì và cuối kì theo TT22/2016.
          - Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho HS lớp 5. 
          - Kiểm duyệt hồ sơ học bạ cuối năm và tổ chức tổng kết năm học.
 	  3. Chỉ tiêu thi đua: 
           Phấn đấu đạt được như hội nghị CBCC, VC đã đề ra đầu năm học (Xem chỉ tiêu Kế hoạch năm học) 
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
    	  1. Đối với giáo viên.
   	  - Nhắc nhở GV thực hiện tốt nội quy, quy định và quy chế chuyên môn.
   	  - Dự giờ thăm lớp thường xuyên và đột xuất để kịp thời nhắc nhở GV quan tâm đến việc học tập của HS.
  	  - Cùng kết hợp với tổ khối trưởng chỉ đạo và hướng dẫn cho GV thực hiện báo cáo các số liệu CSDLN chính xác và kịp thời.
  	  - Kiểm tra việc chấm chữa bài của GV thường xuyên.
            - Theo dõi GV về việc tham gia các hoạt động, các cuộc thi do nhà trường và cấp trên tổ chức. GV không tham gia hoặc tham gia không hiệu quả sẽ đưa vào xếp loại thi đua hàng tháng.
          - Luôn lưu ý và nhắc nhở GV thực hiện đúng TT 30/2014 và TT22/TT- BGDĐT, xếp loại và đánh giá HS đúng quy định.
 	2. Đối với Tổ khối trưởng.
    	- BGH chỉ đạo trực tiếp các hoạt động, nhắc nhở thường xuyên.
    	- Kiểm tra và chỉ đạo cho các tổ mở chuyên đề. 
      - Theo dõi các tổ họp xếp loại thi đua hàng tháng (chính xác ngay từ dưới tổ).
   	3. Đối với học sinh.
*HS chưa hoàn thành về học tập và năng lực, phẩm chất.
Kết thúc học kì I, số lượng HS tiếp thu bài chậm toàn trường đã giảm đi rõ rệt. Tuy vậy, toàn trường vẫn còn 9 em chưa hoàn thành một số môn học. 
Để củng cố kiến thức, nâng cao chất lượng cho những HS này, GV tiếp tục duy trì các biện pháp thực hiện như kế hoạch đầu năm đã đề ra. Quan tâm các em nhiều hơn nữa. Trên lớp, cần phát huy vai trò “Đôi bạn cùng tiến”; tận dụng tối đa thời gian học tăng buổi để kèm cặp các em. Ra bài tập phù hợp với lực học và nâng cao kiến thức dần để làm sao cuối năm học các em nắm vững kiến thức theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; hoàn thành chương trình môn học và các hoạt động giáo dục.
* HS có năng khiếu, đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện.
Tiếp tục dạy bồi dưỡng, duy trì các biện pháp đã thực hiện trong học kì 1. Trong các giờ học, chú ý dạy phân hóa đối tượng, có bài tập nâng cao dành riêng cho đối tượng HS có năng khiếu về môn học và hoạt động giáo dục. 
* HS các lớp nói chung.
- Cùng với GVCN, TPTĐ, Đội cờ đỏ và các đoàn thể theo dõi để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của HS.
- Chỉ đạo cho Liên đội và Đội cờ đỏ chấm điểm và xếp loại chặt chẽ theo parem điểm.
-  Quán triệt về kết quả học tập học kì 1, hướng học sinh cố gắng trong học kì 2 để đạt kết quả tốt như chỉ tiêu đầu năm đưa ra.                                
III. Kế hoạch cụ thể.
Tháng 1:  Sơ kết học kỳ 1.
- Hoàn thành báo cáo chất lượng HKI, trên VNEDU, và Cơ sở dữ liệu nghành.
- Họp phụ huynh HS các lớp.
- Thực hiện chương trình học kì 2 ( từ ngày 06/01/2020).
- Xây dựng TKB học HĐNGLL.
- Kiểm tra hoạt động SPNG 3 đ/c: Miên, Uyển, Chung theo kế hoạch.
Tháng 2:  
- Ổn định nề nếp sau tết Nguyên đán.
- Tuyên truyền phòng dịch Covid 19.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình trước và sau tết nguyên đán.
- Học sinh nghỉ học phòng dịch covid 19. GV xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh.
- Phân công, theo dõi giáo viên trực trường.
Tháng 3:  
- Tiếp tục ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ dịch. (gv có thể ôn tập cho học sinh bằng nhiều hình thức)
- Chấm SKKN.
- Rà soát chương trình và tiến độ ôn tập các khối.
- Tham gia lao động, dọn vệ sinh trường lớp. Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch.
- Phân công, theo dõi giáo viên trực trường.
Tháng 4: 
     - Tiếp tục triển khai kế hoạch ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ dịch. 
· Khuyến khích giáo viên tạo phòng Zoom, hướng dẫn học sinh ôn tập.
· Theo dõi kiểm tra tiến độ ôn tập và chất lượng của học sinh trong kỳ nghỉ dịch.
· Phân công, theo dõi giáo viên trực trường.
Tháng 5:
	- Theo dõi sỉ số, ổn định nề nếp, học sinh sau kỳ nghỉ dịch Covid 19.
- Phối hợp với các tổ trưởng chuyên môn các khối, sắp xếp chương trình dạy học tinh giảm tiết dạy. Hoàn thành chương trình trước ngày 11/07/2020.
- Sắp xếp chương trình thời khóa biểu mới dạy từ tuần 22.
- Theo dõi kiểm tra dự giờ giáo viên.
Tháng 6.
- Tiếp tục duy trì sỉ số, ổn định nề nếp dạy và học.
- Kiểm tra HĐSPNG đ/c: Thắm, Thọ, Hương.
- Kiểm tra GHKII môn Toán và Tiếng Việt khối 4,5.
- Kiểm tra dự giờ đột xuất 1 số lớp.
- Tổ chức đư học sinh đi trải nghiệm.
- Tổ chức ngày hội đọc sách.
Tháng 7.
- Ôn tập, kiểm tra cuối năm.
- Ôn tập cuối năm và Thi học kỳ 2 theo phân phối chương trình.
- Tập huấn cho GV NĐ 30/2020 về công tác văn thư.
- Đón đoàn phúc tra thi đua PGD.
- Hoàn thành chất lượng cuối năm báo cáo về phòng.
- Tổ chức cho giáo viên bàn giao chất lượng học sinh.
- Giám sát các lớp tổ chức họp PH và nắm bắt ý kiến phản hồi từ PH .    
- Làm hồ sơ công nhận học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.
- Tổng kiểm tra hồ sơ giáo viên.
- Tổng kết năm học.
- Kiểm tra; Ký duyệt học bạ các lớp.
- Lên lịch; tổ chức ôn tập và thi lại cho những học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học
IV. Các chỉ tiêu cụ thể:
1. Duy trì sĩ số đạt: 100  %
2. Chỉ tiêu về chất lượng:
- Chất lượng cuối năm học 2019-2020 như sau:  
	 
	CÁC MÔN HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	TỔNG SỐ
	T. VIỆT
	TOÁN
	Đ. ĐỨC
	TNXH
	KH
	LSĐL
	Â. N
	MT
	TC-KT
	TD
	A. VĂN
	TIN

	
	444
	444
	444
	276
	168
	168
	444
	444
	444
	444
	444
	444

	HTT
	194
	214
	228
	147
	86
	79
	162
	187
	194
	168
	134
	178

	HT
	247
	228
	216
	129
	109
	89
	282
	257
	250
	276
	308
	266

	CHT
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	



	 
TỔNG SỐ
	NĂNG LỰC
	PHẨM CHẤT

	
	Tự phục vụ, tự quản
	Hợp tác
	Tự học, GQVĐ
	Chăm học, chăm làm
	Tự tin, trách nhiệm
	Trung thực kỷ luật
	Đoàn kết yêu thương

	
	444
	444
	444
	444
	444
	444
	444

	TỐT
	292
	315
	255
	274
	324
	373
	398

	ĐẠT
	152
	129
	187
	169
	120
	71
	46

	CCG
	
	
	2
	1
	
	
	



- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học:	 441 em, Tỉ lệ: 99,3 % 
- Chưa hoàn thành chương trình lớp học: 3 học sinh. chiếm 0,7%
- HS hoàn thành chương trình Tiểu học: 106 em, đạt 100 %
3. Chỉ tiêu về các hoạt động khác:
* Đối với giáo viên:
-  Thực hiện dạy đúng, đủ các môn học do Bộ quy định.
- Nghiên cứu kĩ thông tư 30/2014, TT22/2016 để đánh giá, nhận xét học sinh kịp thời, chính xác 100%
- Giáo viên đạt GVDG cấp Tỉnh: 1 đ/c – Tỉ lệ: 4,6%
- Giáo viên đạt GVDG cấp thị xã:  06 đ/c  -  Tỉ lệ: 27,2% 
- Giáo viên đạt GVDG cấp trường: 15 đ/c - Tỉ lệ: 68,2%
- Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường: Giải C trở lên: 25 đ/c. (có 1 SKKN được bảo lưu)
- Sáng kiến kinh nghiệm cấp thị xã: Giải C trở lên: 5 đ/c.
- Giáo viên lên lớp có đủ hồ sơ theo quy định.
* Đối với học sinh:
   - Thi đua học tập tốt, rèn chữ viết đẹp, giữ gìn trường lớp khang trang sạch sẽ.
 * Biện pháp thực hiện:
    a/. Duy trì sĩ số: Giao chỉ tiêu duy trì sĩ số cho từng giáo viên, đưa tiêu chuẩn duy trì sĩ số vào xếp loại thi đua cuối năm.
     b/. Hoạt động dạy và học:  Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của tổ khối cũng như từng giáo viên.
- Thực hiện dạy và học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn và dạy theo đối tượng học sinh.
- GV thường xuyên chấm, chữa bài cho HS, nhận xét đúng quy định và liên lạc với phụ huynh HS khi cần thiết, trao đổi trực tiếp, gọi điện thoại, hay qua cuộc họp phụ huynh HS.
- Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học sao cho Dạy nhẹ nhàng, kết quả cao, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thực một cách hào hứng, tự tin.
+ Đánh giá xếp loại học sinh theo đúng thông tư thông tư 30/2014, TT22/2016 của Bộ GD&ĐT.
- Đối với học sinh tiếp thu chậm giáo viên cần đưa ra các câu hỏi vừa sức, dạy các kiến thức cơ bản giúp các em đạt chuẩn.
Trên đây là kế hoạch chuyên môn học kì II năm học 2019 - 2020. Đề nghị tổ khối trưởng, các đồng chí giáo viên nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.
                                                            Đạt Hiếu, ngày 7 tháng 01 năm 2020
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